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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ  
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hoa; 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lã Ngọ  Tường và bà Đỗ Thị Vân Anh. 

- Thư ký phiên tòa:  Ông Lê Hồ g Đă g - T ư ký Tò  á    â  dâ    à   

phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì tham gia phiên tòa: 

Bà Trầ  K á   Hươ g - Kiểm sát viên. 

Ngày 21/9/2020 tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

xét xử sơ   ẩm công khai vụ án thụ lý số: 62/2020/TLST-DS  gày 12   á g 6  ăm 

2020về “T        p kiệ  đòi tài sản” theo Quyế  đị   đưa vụ án ra xét xử số: 

554/2020 QĐXXST-DS ngày 28   á g 8  ăm 2020 giữ   á  đươ g sự: 

1. Nguyên đơn: Anh Lưu Cô g C, si    ăm: 1976; 

Địa chỉ: Đội 7, xã Tr, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Chị Triệu Thị U, si    ăm: 

1995 (Theo Gi y ủy quyền ngày 27/5/2020); 

Đị    ỉ: K u 8, xã Th,  uyệ  Lâm T  o,  ỉ   P ú T ọ. 

2. Bị đơn: Chị Nguyễn Thị Hồng V,  

Đị    ỉ: Tổ 50,   ố M,   ườ g T,   à     ố  iệ  T ì,  ỉ   P ú T ọ. 

(C ị U  ó mặ ,   ị    ắ g mặ ) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyên đơn và người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày: 

Do quen biết nên anh C có cho chị Nguyễn Thị Hồng V ở tổ 50,   ố M,   ườ g T, 

t à     ố  iệ  T ì,  ỉ   P ú T ọ   y số  iề  33.000.000 đồ g (B  mươi b    iệu 

đồ g) làm 02 (H i) lầ , k i   y  ó  iế  gi y  ờ đầy đủ  à  ó  ẹ    ời  ạ    ả là s u 

05 (Năm)   á g kể  ừ  gày   y sẽ   ả đủ,  ụ   ể: Ngày 18 01 2012 anh cho   ị   

  y 14.000.000 đồ g (Mười bố    iệu đồ g)  à  gày 20 01 2012 anh cho   ị   vay 

19.000.000 đồ g (Mười   í    iệu đồ g). Đế   ẹ    ả  ợ, anh C   iều lầ  đòi 

  ư g   ị    ẫ  k ô g   ả k oả   ợ  ày. N y,     đề  g ị Tò  á    â  dâ    à   

  ố  iệ  T ì,  ỉ   P ú T ọ buộ    ị     ải   ả  oà  bộ số  iề  gố   ò   ợ  à lãi 
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  á  si     eo quy đị    ủ    á  luậ . Anh C xá  đị   đây là k oả    y  á   â  

 ủ    ị   k ô g liê  qu   đế   i  ê        ỉ yêu  ầu   ị    ó   á     iệm   ả  ợ. 

Người đại diện theo ủy quyền của anh C vẫn giữ  guyê  qu   điểm   ư 

 guyê  đơ    ì   bày,  uy   iê  đối với khoản tiền lãi của cả 02 (Hai) khoản vay, 

tại phiên tòa  gười đại diện theo ủy quyền tự nguyện không yêu cầu bị đơ  phải 

chịu lãi. 

Bị đơn, chị Nguyễn Thị Hồng V có lời khai thể hiện: Việc chị viết Gi y 

vay nợ anh Lưu Cô g C vào các ngày 18 01 2012, 20 01 2012  ới  ổ g số  iề    y 

33.000.000 đồ g (B  mươi b    iệu đồ g) là  ó   ậ   à đú g   ư anh C trình bày. 

C ị   xá  đị   k i   ị  iế  gi y   y  oà   oà   ự  guyệ   à k ô g bị  i é  buộ  gì. 

Tuy   iê    ị   o  ằ g   ự   ế   ị   ậ   iề   ừ bà Lưu T ị H  à   ị đã   ả   ự   iế  

  o bà Họ  gầ   ế  k oả    y  ày,   ỉ  ò   ợ 5.000.000 đồ g (Năm   iệu đồ g) 

  ư g   ị lại k ô g  ó  ă   ứ gì   ứ g mi     o qu   điểm  ày  ủ  mì  . C ị 

xá  đị   đây là k oả   ợ  ủ   á   â    ị,   y  ào mụ  đí     i  iêu  á   â   ê  

k ô g liê  qu   gì đế    ồ g  oặ  b    ứ  i   o g gi  đì     ị. N y anh C k ởi 

kiệ    ị xá  đị     ị   ỉ  ò   ợ anh C  5.000.000 đồ g (Năm   iệu đồ g)  à xi    ả 

dầ  mỗi   á g 300.000 đồ g (B    ăm  g ì  đồ g)   o đế  k i   ả xo g,   ầ  lãi 

  ì   ị đề  g ị anh C   o   ị xi . 

Bà Lưu Thị H trình bày: Bà và anh C là     em   o g gi  đì  . Do quen 

biế    ị   và   ị    ó    o đổi muố    y  iề   ủ  bà để   i  iêu  á   â    ư g bà 

k ô g  ó  iề   ê  đã giới   iệu   ị    ới anh C. S u k i giới   iệu, anh C và   ị   

đã   o    u   y   ư   ế  ào   ì bà k ô g biế  gì. S u  ày anh C  ó  ói  ới bà là 

các ngày 18 01 2012, 20 01 2012 đã   o   ị     y  ổ g số  iề  là 33.000.000 đồ g 

(B  mươi b    iệu đồ g)   ư g anh C   iều lầ  đòi mà   ị   k ô g   ả. Bà xá  

đị    uy bà  ó que  biế    ị   và anh C   ư g  iệ    y  ợ giữ    ị   và anh C thì 

bà k ô g liê  qu   gì, bà k ô g  ó  iề    o   ị   vay và   ị V  ũ g   ư  b o giờ 

đư   iề    o bà bảo   ả   o anh C để bà   ậ   ộ,  ì  ậy bà k ô g  ó liê  qu   gì 

đế    o g  ụ á   ày, đề  g ị Tò  á    â  dâ    à     ố  iệ  T ì k ô g báo gọi bà. 

Quá trình giải quyết vụ án, Thẩm   á  đã   ực hiệ  đối ch t, công khai 

chứng cứ và hòa giải giữa chị Nguyễn Thị Hồng V, anh Lưu Cô g C  à bà Lưu 

Thị H   ư g   ị Nguyễn Thị Hồng V vắng mặt mặ  dù đã được triệu tập hợp lệ. 

Tại lời khai của anh Lưu Cô g C  à bà Lưu T ị H đều thể hiện việc anh C cho chị 

V vay bà H không liên quan gì, bà H  ũ g   ư  b o giờ nhận khoản tiền nào do chị 

V trả cho anh C thông qua bà H. 

Ngày 15/9/2020, Tòa án nhân dân thành phố Việt Trì đã mở phiên tòa xét xử 

  ư g chị V vắng mặ  do đó Hội đồng xét xử đã  ă   ứ khoả  1 Điều 227 của Bộ  

luật Tố tụng dân sự Quyế  đị    oã    iê   ò    eo quy định.  

Tại phiên tòa hôm nay, chị Nguyễn Thị Hồng V vẫn vắng mặt mặ  dù đã 

được tố g đạt hợp lệ,  ă   ứ b khoả  1 Điều 238 của Bộ luật Tố tụng dân sự Hội 

đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử   eo quy định. 
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Phát biểu tại   iê   ò , đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ  ó qu   điểm:  

+ Về việc tuân thủ pháp luật: Thẩm phán, Hội thẩm   â  dâ , T ư ký đã 

thực hiệ  đú g quy định của Bộ luật tố tụng dân sự trong việc thụ lý, l y lời khai, 

hòa giải, xá  mi  , ....Cá  đươ g sự đều tuân thủ đú g  á  quy định của pháp luật, 

không có vi phạm gì. Tại phiên tòa mặc dù bị đơ   ắng mặ    ư g đã được triệu 

tập hợp lệ nên việc Hội đồng xét xử vẫn tiếp tục giải quyết vụ á  là đú g quy định 

của pháp luật. 

+ Về chứng cứ vụ án: Thẩm   á  đã  iến hành l y lời khai, đối ch t, công 

khai chứng cứ và hòa giải   eo đú g quy định của pháp luật. 

+ Về việc giải quyết vụ án: Xét yêu cầu khởi kiện buộc chị Nguyễn Thị 

Hồng V trả số tiền 33.000.000 đồng (B  mươi b  triệu đồng) là  ó  ă   ứ, đề nghị 

Hội đồng xét xử ch p nhận yêu cầu khởi kiện của anh Lưu Cô g C. Chị V phải 

chịu toàn bộ án phí dân sự sơ   ẩm. 

Că   ứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ  ụ á  đã được thẩm tra tại 

phiên tòa; 

T ê   ơ sở xem xé  đầy đủ, toàn diện các tài liệu, chứng cứ, ý kiến của các 

đươ g sự và ý kiến của kiểm sát viên.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]. Về tố tụng:  

Anh Lưu Cô g C khởi kiện chị Nguyễn Thị Hồng V đòi số tiền 33.000.000 

đồng (B  mươi b  triệu đồng) chị V đã   y   ư g   ư    ả; chị Nguyễn Thị Hồng 

V có đă g ký hộ khẩu   ường trú tại tổ 50,   ố M,   ườ g T,   à     ố  iệ  T ì, 

 ỉ   P ú T ọ  ê   ă   ứ Điều 26, k oả  3 Điều 35, điểm   k oả  1 Điều 37, điểm 

  k oả  1 Điều 39  ủ  Bộ luậ  Tố  ụ g dâ  sự 2015  ụ á    uộ    ẩm quyề  giải 

quyế   ủ  Tò  á    â  dâ  thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.  

Bị đơ    ị Nguyễn Thị Hồng V đã được Tò  á   ố g đạ   ợ  lệ   ô g báo 

  ụ lý  ụ án, thông báo  ô g k  i   ứ g  ứ  à  ò  giải, quyế  đị   đư   ụ á     

xé  xử, quyế  đị    oã    iê   ò  và  á   ă  bả    ố  ụ g  k á    ư g  ẫ    

vắ g  mặ  k ô g  lý do nên Tòa án  ẫ   iế   à    xé   xử  ụ á    eo quy đị     ại  

k oả  2 Điều 227 Bộ luậ  Tố  ụ g dâ  sự 2015 

[2]. Về 02 (Hai) Gi y vay tiền ngày 18/01/2012 và ngày 20/01/2012: 

[2.1].  ề xá  đị     ứ g  ứ   o g  ụ á : Bị đơ    ị Nguyễ  T ị Hồ g   đã 

có lời k  i   ừ    ậ   oà  bộ   ữ  iế   à   ữ ký  ại 02 (H i) Gi y   y  ợ  ày là do 

  ị    ự  guyệ   iế   à ký, k ô g bị  i é  buộ  gì do đó  ă   ứ  ại k oả  2 Điều 

92 Bộ luậ  Tố  ụ g dâ  sự 2015   ì đây là   ứ g  ứ để giải quyế   ụ á . 

[2.2].  ề  ội dung:  

Gi o dị     y  iề  xá  lậ   gày 18 01 2012  à  gày 20 01 2012 giữ    ị 

Nguyễ  T ị Hồ g   và anh Lưu Cô g C đượ  lậ    à    ă  bả ,  á  bê   ó   ỏ  



4 
 

  uậ  số  iề    y  à   ời  ạ         oá ,  ó   ữ ký  ủ  bê    y. Gi o dị   giữ  

 á  bê  là  ự  guyệ    ỏ    uậ ,  ó  ội du g  à  ì     ứ  k ô g  i   ạm điều   m 

 ủ  luậ , k ô g   ái đạo đứ  xã  ội,   ù  ợ   ới quy đị    ủ    á  luậ   ại Điều 

471  ủ  Bộ luậ  Dâ  sự  ăm 2005  ê  làm   á  si  , quyề   à  g     ụ dâ  sự 

giữ   á  bê . Do bị đơ   i   ạm  g     ụ   ả  ợ   eo   ỏ    uậ ,  guyê  đơ  k ởi 

kiệ  yêu  ầu bị đơ    ải   ả  ợ là  ó  ă   ứ   ù  ợ  quy đị     á  luậ   ê  Hội 

đồ g xé  xử        ậ . 

Chị Nguyễn Thị Hồng V cho rằng chị nhận tiền của 02 (Hai) khoản vay này 

từ bà Lưu T ị Họ   à đã trả   o bà Lưu T ị H chỉ còn nợ lại 5.000.000 đồ g (Năm 

triệu đồ g)   ư g chính bản thân chị V lại khẳ g định chị không có b t kỳ một 

chứng cứ  ào để chứng minh cho lời khai này. Quá trình l y lời khai của bà Lưu 

Thị H thể hiện bà H k ô g đư   iền  ũ g   ư   ận tiền của chị V, việc vay nợ giữa 

chị V và anh C bà H không biết và không liên quan gì. N ư  ậy, việc chị V cho 

rằng chị nhận tiền của 02 (Hai) khoản vay này từ bà Lưu T ị H  à đã   ả cho bà 

Lưu T ị H chỉ còn nợ lại 5.000.000 đồ g (Năm   iệu đồng) là k ô g  ó  ă   ứ để 

Hội đồng xét xử xem xét. 

Chị Nguyễn Thị Hồng V xá  định các Gi y vay nợ với anh Lưu Cô g C là 

khoản nợ của riêng chị, được chị   y để sử dụng vào mụ  đí    á   â , k ô g  i 

liên quan gì; anh Lưu Cô g C cũ g xá  đị   đây là số tiền anh cho chị Nguyễn Thị 

Hồng V vay và chỉ yêu cầu chị V phải có trách nhiệm trả nên cần khẳ g đị   đây 

là khoản nợ riêng của chị V, chị V có trách nhiệm phải trả cho anh C. 

[3]. Về lãi su t: Do  guyê  đơ  tự nguyện không yêu cầu bị đơ    ải chịu 

lãi đối với khoản vay này nên Hội đồng xét xử k ô g xem xé  đến. 

Từ  á    â   í     ê  đây, Hội đồng xét xử xét th y  ó đủ sơ sở để ch p 

nhận yêu cầu khởi kiện của anh Lưu Cô g C, buộc chị Nguyễn Thị Hồng V phải 

trả số tiền 33.000.000 đồ g (B  mươi b    iệu đồ g) cho anh Lưu Cô g C theo quy 

định. 

[4]. Về án phí:  

Chị Nguyễn Thị Hồng V phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ   ẩm theo quy 

định. 

Anh Lưu Cô g C không phải chịu án phí dân sự sơ   ẩm. 

[5]. Qu   điểm đề nghị củ  đại diện Viện kiểm sát tại   iê   ò  là  ó  ă   ứ 

và phù hợp, cầ  được ch p nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Că   ứ Điều 471, Điều 474 của Bộ luật Dân sự  ăm 2005;  

Că   ứ k oả  3 Điều 26; điểm a khoả  1 Điều 35; điểm a khoả  1 Điều 39; 

Điều 147, điểm b k oả  2 Điều 227, Điều 271; khoản 1 và khoả  3 Điều 273 của 

Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. 

[1]. Ch p nhận yêu cầu khởi kiện củ   guyê  đơ  anh Lưu Cô g C. 
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[2]. Buộ    ị Nguyễ  T ị Hồ g     ải   ả   o anh Lưu Cô g C số  iề : 

33.000.000 đồ g (B  mươi b    iệu đồ g). 

Kể  ừ  gày Bả  á   ó  iệu lự    á  luậ  (đối  ới  á    ườ g  ợ   ơ qu     i 

 à   á   ó quyề    ủ độ g    quyế  đị     i  à   á )  oặ  kể  ừ  gày  ó đơ  yêu 

 ầu   i  à   á   ủ   gười đượ    i  à   á  (đối  ới  á  k oả   iề    ải   ả   o 

 gười đượ    i  à   á )   o đế  k i   i  à   á  xo g, bê    ải   i  à   á   ò  

  ải   ịu k oả   iề  lãi  ủ  số  iề   ò    ải   i  à   á    eo mứ  lãi su   quy đị   

 ại Điều 357 và Điều 468  ủ  Bộ luậ  Dâ  sự  ăm 2015. 

[3]. Về án phí: Áp dụng Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015; khoản 2 Điều 

26 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy b     ường vụ Quốc 

Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

[3.1]. Chị Nguyễ  T ị Hồ g     ải   ịu 1.650.000 đồ g (Mộ    iệu sáu   ăm 

 ăm mươi  g ì  đồ g) á    í dâ  sự sơ   ẩm.  

[3.2]. Anh Lưu Cô g C k ô g   ải   ịu á    í dâ  sự sơ   ẩm. Hoà    ả anh Lưu 

Công C số  iề   ạm ứ g á    í đã  ộ  825.000 đồ g (Tám   ăm   i mươi lăm  g ì  đồ g) 

theo biê  l i   u  iề   ạm ứ g á    í, lệ   í Toà á  số AA/2019/0000955 ngày 11/6/2020 

 ại C i  ụ    i  à   á  dâ  sự   à     ố  iệ  T ì,  ỉ   P ú T ọ. 

[4]. Đươ g sự  ó mặ   ại   iê   ò   ó quyề  k á g  áo bả  á    o g   ời  ạ  

15  gày kể  ừ  gày  uyê  á , đươ g sự  ắ g mặ   ại   iê   ò   ó quyề  k á g  áo 

bả  á    o g   ời  ạ  15  gày  í    ừ  gày   ậ  đượ  bả  á   oặ  bả  á  đượ  

 iêm yế   ợ  lệ. 

T ườ g  ợ  bả  á , quyế  đị   đượ    i  à     eo quy đị    ại Điều 2 Luậ  

T i  à   á  dâ  sự   ì  gười đượ    i  à   á  dâ  sự,  gười   ải   i  à   á  dâ  

sự  ó quyề    ỏ    uậ    i  à   á , quyề  yêu  ầu   i  à   á ,  ự  guyệ    i  à   

á   oặ  bị  ư  g   ế   i  à   á    eo quy đị    ại  á  Điều 6, 7, 7   à Điều 9  ủ  

Luậ  T i  à   á  dâ  sự;   ời  iệu   i  à   á  đượ    ự   iệ    eo quy đị    ại 

Điều 30 Luậ  T i  à   á  dâ  sự./. 

 

Nơi nhận: 

- VKSND thành phố Việt Trì; 

- Chi cục THADS thành phố Việt Trì; 

- Cá  đươ g sự; 

- Lưu: Hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

Đã ký 

 

 

Nguyễn Thị Hoa 
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